   TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
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Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Hình thức thi
	Lớp tuyển sinh
	Nhóm
	Số SV
	Ngày thi
	Giờ thi
	Phòng

	1
	KE2315
	Kế toán tài chính
	Tự luận
	1412D50A (K12 ĐH Kinh tế Nông nghiệp - 2014 - 2018) 
	1
	1
	16/4/2019
	07g00
	N443


	2
	KE2315
	Kế toán tài chính
	Tự luận
	1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 
	1
	28
	16/4/2019
	07g00
	

	
	
	
	
	1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	
	1
	
	
	N434

	
	
	
	
	1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	1614D51A (K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	
	14
	
	
	

	3
	KE2224
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Tự luận
	1412D10A (K12 ĐH Kế toán - 2014 - 2018) 
	1
	1
	16/4/2019
	07g00
	N451

	
	
	
	
	1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 
	
	8
	
	
	

	
	
	
	
	1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 
	
	15
	
	
	

	
	
	
	
	1513D11A (K13 ĐH Quản trị kinh doanh) 
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	
	34
	
	
	N452

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	28
	
	
	N453

	4
	KT2246
	Luật đầu tư
	Tự luận
	1614D51A (K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 
	1
	5
	17/4/2019
	07g00
	N444

	
	
	
	
	1715D51A (K15 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 
	
	6
	
	
	

	5
	QT2305
	Quản trị tài chính
	Tự luận
	1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 
	1
	28
	17/4/2019
	07g00
	N442

	6
	QT2213
	Quản trị chất lượng
	Tự luận
	1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 
	1
	28
	19/4/2019
	07g00
	N443

	7
	NH2304
	Tài chính quốc tế
	Vấn đáp
	1412D16A (K12 ĐH Tài chính - Ngân hàng - 2014 - 2018) 
	1
	1
	19/4/2019
	07g00
	N444

	
	
	
	
	1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	
	13
	
	
	

	8
	KE2213
	Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Tự luận
	1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 
	1
	3
	22/4/2019
	07g00
	N443

	
	
	
	
	1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 
	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	
	23
	
	
	

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	
	29
	
	
	N453

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	23
	
	
	N454

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	22
	
	
	N434

	9
	NH2239
	Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương
	Vấn đáp
	1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	1
	7
	22/4/2019
	07g00
	N433

	
	
	
	
	1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	
	11
	
	
	

	10
	KE2240
	Kế toán quốc tế
	Trắc nghiệm
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	1
	28
	24/4/2019
	07g00
	HDH301

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	
	28
	
	
	HDH204

	
	
	
	
	1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 
	
	1
	
	
	HDH214

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	23
	
	
	

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	22
	
	09g00
	HDH214

	11
	NH2208
	Thị trường chứng khoán
	Trắc nghiệm
	1412D10A (K12 ĐH Kế toán - 2014 - 2018) 
	2
	1
	24/4/2019
	09g00
	HDH204

	
	
	
	
	1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 
	
	7
	
	
	

	
	
	
	
	1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 
	
	4
	
	
	

	12
	KT2269
	Kinh tế đầu tư 2
	Tự luận
	1614D51A (K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 
	1
	5
	24/4/2019
	07g00
	N444

	
	
	
	
	1715D51A (K15 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 
	
	6
	
	
	

	13
	NN2313
	Tiếng Anh chuyên ngành
	Tự luận
	1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	1
	4
	24/4/2019
	07g00
	N454

	
	
	
	
	1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	
	13
	
	
	

	14
	NH2240
	Phân tích và Đầu tư chứng khoán
	Trắc nghiệm
	1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	1
	2
	26/4/2019
	07g00
	HDH204

	
	
	
	
	1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	
	13
	
	
	

	15
	NH2227
	Thuế nhà nước
	Trắc nghiệm
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	1
	28
	26/4/2019
	07g00
	HDH206

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	
	28
	
	
	HDH214

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	23
	
	
	HDH216

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	22
	
	
	HDH301

	16
	KE2239
	Lập và phân tích báo cáo tài chính
	Tự luận
	1412D10A (K12 ĐH Kế toán - 2014 - 2018) 
	1
	1
	2/5/2019
	07g00
	N442

	
	
	
	
	1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	20
	
	
	

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	
	28
	
	
	N451

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	
	27
	
	
	N452

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	
	25
	
	
	N453

	17
	QT2307
	Quản trị Marketing
	Vấn đáp
	1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 
	1
	23
	3/5/2019
	07g00
	N454

	18
	TI2245
	Tin học ứng dụng
	Thực hành
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	3,4
	22
	3/5/2019
	07g00
	HDH214

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	1,2
	26
	
	
	HDH216

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	2
	24
	
	09g00
	HDH214

	
	
	
	
	1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 
	3
	1
	
	
	

	
	
	
	
	1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 
	2
	2
	
	
	

	19
	LC1303
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	Trắc nghiệm
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	1,2,5
	19
	4/5/2019
	07g00
	HDH204

	
	
	
	
	1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 
	
	19
	
	
	HDH206

	19
	LC1303
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	Trắc nghiệm
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
	1,2,5
	21
	4/5/2019
	07g00
	HDH214

	
	
	
	
	1614D10B (K14 ĐH Kế toán B)
	
	20
	
	
	HDH216

	
	
	
	
	1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 
	
	11
	
	
	HDH302

	
	
	
	
	1614D51A (K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 
	
	2
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